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NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( 

về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).  
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2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán 

............................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................  
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.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp..........................................................................:  
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CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

Người hướng dẫn thứ nhất: 

 

Họ và tên                  :    

Học hàm, học vị       :    

Cơ quan công tác    :    

Nội dung hướng dẫn :  

Nguyễn Đoàn Phong 

Thạc sĩ 

Trường Đại học dân lập Hải Phòng 

Toàn bộ đề tài 
 

Người hướng dẫn thứ hai: 

 

Họ và tên                  :    

Học hàm, học vị       :    

Cơ quan công tác    :    

Nội dung hướng dẫn :  
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PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 

 

1.Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

2. Đánh giá chất lượng của Đ.T.T.N ( so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm 

vụ Đ.T.T.N, trên các mặt lý luận thực tiễn, tính toán giá trị sử dụng, chất lượng các 

bản vẽ..) 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn 

       ( Điểm ghi bằng số và chữ) 

 

 

 Ngày……tháng…….năm 2019 

Cán bộ hướng dẫn chính 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN 

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích số liệu 

ban đầu, cơ sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính toán chất lượng thuyết 

minh và bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn đề tài. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. Cho điểm của cán bộ chấm phản biện 

         ( Điểm ghi bằng số và chữ) 

 

  

Ngày……tháng…….năm 2019 

Người chấm phản biện 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 Cung cấp điện là một ngành khá quan trọng trong xã hội loài người, cũng 

như trong quá trình phát triển nhanh của nền khoa học kĩ thuật nước ta trên con 

đường công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước. Vì thế, việc thiết kế và cung cấp 

điện là một vấn đề hết sức quan trọng và không thể thiếu đối với ngành điện nói 

chung và mỗi sinh viên đã và đang học tập, nghiên cứu về lĩnh vực nói riêng. 

Trong những năm gần đây, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong 

phát triển kinh tế xã hội. Số lượng các nhà máy công nghiệp, các hoạt động thương 

mại, dịch vụ, … gia tăng nhanh chóng , dẫn đến sản lượng điện sản xuất và tiêu 

dùng của nước ta tăng lên đáng kể và dự báo là sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những 

năm tới. Do đó mà hiện nay chúng ta đang rất cần đội ngũ những người am hiểu về 

điện để làm công tác thiết kế cũng như vận hành, cải tạo sửa chữa lưới điện nói 

chung trong đó có khâu thiết kế cung cấp điện là quang trọng. 

 Nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức đã học ở trường vào việc thiết kế cụ 

thể. Nay em được giao đề tài “Thiết kế cung cấp điện tòa nhà 7 tầng tại 193 Văn 

Cao”do Thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Đoàn Phong hướng dẫn. 

 Đồ án gồm các nội dung như sau: 

 CHƯƠNG I:XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO TÒA NHÀ 7 TẦNG 

TẠI 193 VĂN CAO 

 CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CAO ÁP HẠ ÁP CHO 

TÒA NHÀ 7 TẦNG TẠI 193 VĂN CAO 

 CHƯƠNG III:THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO TÒA NHÀ 7 

TẦNG 193 VĂN CAO 

 CHƯƠNG IV:TÍNH TOÁN CHỐNG SÉT 
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CHƯƠNG 1 : XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO TÒA NHÀ 7 TẦNG 

TẠI 193 VĂN CAO 

1.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CUNG CẤP ĐIỆN 

Hiện nay có nhiều phương pháp để tính toán phụ tải tính toán. Những 

phương pháp đơn giản, tính toán thuận tiện, thường kết quả không thật chính xác. 

Ngược lại, nếu chế độ chính xác được nâng cao thì phương pháp phức tạp. Vì vậy 

tùy theo giai đoạn thiết kế, yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính cho thích 

hợp. Sau đây là một số phương pháp thường dùng nhất: 

Công thức tính: 

Ptt = knc . ∑
n

i = 1 . Pđi  

Qtt = Ptt . tgφ    

                                      

Một cách gần đúng có thể lấy Pd=Pdm 

Do đó Ptt = knc . ∑
n

i = 1 . Pđmi    

Trong đó: 

Pdi ,Pdmi - công suất đặt và công suất định mức của thiết bị thứ I, kW; 

Ptt , Qtt, Stt - công suất tác dụng, phản kháng và toàn phần tính toán của nhóm thiết 

bị, kW, kVAr, kVA; 

n - số thiết bị trong nhóm. 

Nếu hệ số cosφ của các thiết bị trong nhóm không giống nhau thì phải tính hệ số 

công suất trung bình theo công thức sau: 

      

Hệ số nhu cầu của các máy khác nhau thường cho trong các sổ tay. 
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Phương pháp tính toán phụ tải tính toán theo hệ số nhu cầu có ưu điểm là 

đơn giản, thuận tiện, vì thế nó là một trong những phương pháp được dùng rộng rãi. 

Nhược điểm của phương pháp này là kém chính xác. Bởi hệ số nhu cầu knc tra được 

trong sổ tay là một số liệu cố định cho trước không phụ thuộc vào chế độn vận 

hành và số theiets bị trong nhóm máy. Mà hệ số knc = ksd  . kmax có nghĩa là hệ số 

nhu cầu phụ thuộc vào những yếu tố kể trên. Vì vậy, nếu chế độ vận hành và số 

thiết bị nhóm thay đổi thì kết quả sẽ không chính xác. 

2.1.2. Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị sản xuất 

Công thức:  Ptt = p0 . F    

Trong đó: 

 p0- suất phụ tải trên 1m
2 
diện tích sản xuất, kW/m

2
. 

 F- diện tích sản xuất m
2
 ( diện tích dùng để đặt máy sản xuất ). 

   Giá trị p0 có thể tra được trong sổ tay. Giá trị p0 của từng loại hộ tiêu thụ do kinh 

nghiệm vận hành thống kê lại mà có. 

   Phương pháp này chỉ cho kết quả gần đúng, nên nó thường được dùng trong thiết 

kế sơ bộ hay để tính phụ tải các phân xưởng có mật độ máy móc sản xuất phân bố 

tương đối đều, như phân xưởng gia công cơ khí, dệt, sản xuất ô tô, vòng bi… 

Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm 

Công thức tính:  

  

Trong đó: 

 M- số đơn vị sản phẩm được sản xuất ra trong 1 năm ( sản lượng ); 

w0- suất tiêu hao điện năng cho mọt đơn vị sản phẩm, kWh/đơn vị sp; 

Tmax- thời gian sử dụng công suất lớn nhất, h 
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   Phương pháp này thường được dùng để tính toán cho các thiết bị điện có đồ thị 

phụ tải ít biến đổi như: quạt gió, bơm nước, máy khí nén… Khi đó phụ tải tính toán 

gần bằng phụ tải trung bình và kết quả tương đối trung bình. Xác định phụ tải tính 

toán theo hệ số cực đại kmax và công suất trung bình Ptb (còn  gọi là phương pháp số 

thiết bị hiệu quả nhq) 

   Khi không có các số liệu cần thiết để áp dụng các phương pháp tương đối đơn 

giản đã nêu trên, hoặc khi cần nâng cao trình độ chính xác của phụ tải tính toán thì 

nên dùng phương pháp tính theo hệ số đại. 

Công thức tính: Ptt = kmax . ksd . Pdm  (2.7) 

Trong đó: 

 Pdm- công suất định mức, W; 

 kmax, ksd- hệ số cực đại và hệ số sử dụng 

 hệ số sư dụng ksd của các nhóm máy có thể tra trong sổ tay. 

   Phương pháp này cho kết quả tương đối chính xác vì khi xác định cố thiết bị hiệu 

quar nhq chúng ta đã xét tới một loạt các yếu tố quan trọng như ảnh hưởng của số 

lượng thiết bị trong nhóm, số thiết bị có công suất lớn nhất cũng như sự khác nhau 

về chế độ làm việc của chúng. 

   Khi tính phụ tải theo phương pháp này, trong một số trường hợp cụ thể mà dùng 

các phương pháp gần đúng như sau: 

 Trường hợp n ≤ 3 và nhq < 4, phụ tải tính theo công thức: 

  

 Đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại thì: 

      

 Trường hợp n > 3 và nhq < 4, phụ tải tính theo công thức: 
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 Trong đó: Kpt- hệ số phụ tải của từng máy 

 Nếu không có số liệu chính xác, có thể tính gần đúng như: 

  Kpt = 0,9 Đối với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn 

  Kpt = 0,75 Đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại 

 nhq > 300 và ksd < 0,5 thì hệ số cực đại kmax được lấy ứng với          nhq = 

300. Còn khi nhq > 300 và ksd >= 0,5 thì Ptt = 1,05 . ksd . Pdm 

 Đối với các hiết bị có đồ thị phụ tải bằng phẳng (các máy bơm, quạt 

nén khí,…) phụ tải tính toán có thể lấy bằng phụ tải trung bình:  

 Ptt = Ptn = ksd . Pdm   

 Nếu trong mạng có các thiết bị một pha thì phải cố gắng phân phối đều 

với các thiết bị đó lên ba pha của mạng. 

2.1.5. Phương pháp tính toán chiếu sáng 

 Có nhiều phương pháp tính toán chiếu sáng như: 

 - Liên Xô có các phương pháp tính toán chiếu sáng sau: 

  + Phương pháp hệ số sử dụng 

  + Phương pháp công suất riêng 

  + Phương pháp điểm 

 - Mỹ có các phương pháp tính toán chiếu sáng sau: 

  + Phương pháp quang thông 

  + Phương pháp điểm 

 - Còn ở Pháp thì có các phương pháp tính toán chiếu sáng sau: 

  + Phương pháp hệ số sử dụng 

  + Phương pháp điểm và cả phương pháp tính toán chiếu sáng bằng các 

phần mềm chiếu sáng. 
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 Tính toán chiếu sáng theo phương pháp hệ số sử dụng gồm có các bước: 

 Nghiên cứu đối tượng chiếu sáng 

 Lựa chọn độ rọi yêu cầu 

 Chọn hệ chiếu sáng 

 Chọn nguồn sáng 

 Chọn bộ đèn 

 Lựa chọn chiều cao treo đèn 

Tùy theo: đặc điểm của đối tượng, loại công việc, loại bóng đèn, sự giảm 

chói, bề mặt làm việc. Ta có thể phân bố các đèn sát trần (h’=0) hoặc cách trần một 

khoảng h’. Chiều cao bề mặt làm việc có thể trên độ cao 0,8m so với sàn(mặt bàn) 

hoặc ngay trên sàn tùy theo công việc. Khi đó độ cao treo đèn so với bề mặt làm 

việc: htt = H - h’ - 0,8 

(với H: chiều cao từ sàn đến trần). 

Cần chú ý rằng chiều cao htt đối với đèn huỳnh quang không được vượt quá 4m, 

nếu không độ sáng trên bề mặt làm việc không đủ. Còn đối với các đèn thủy ngân 

cao áp, đèn halogen kim loại… nên treo trên độ cao từ 5m trở lên để tránh chói. 

1. Xác định các thông số kỹ thuật ánh sáng: 

- Tính chỉ số địa điểm: đặc trưng cho kích thước hình học của địa điểm 

      

Với:  a,b - chiều dài và chiều rộng của căn phòng; htt - chiều cao h tính toán 

 Tính hệ số bù 

 Tính tỷ số treo:  

      

với h’ - chiều cao từ bề mặt đến trần. 
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Xác định hệ số sử dụng: dựa trên các thông số loại bộ đèn, tỷ số treo, chỉ số địa 

điểm, hệ số phản xạ trần, tường, sàn ta tra giá trị hệ số sử dụng trong các bảng do 

các nhà chế tạo cho sẵn. 

1. Xác định quang thông tổng yêu cầu: 

   

 Trong đó:  Etc - độ rọi lựa chọn theo tiêu chuẩn (lux) 

   S - diện tích bề mặt làm việc (m
2
) 

   d - hệ số bù. 

Фtong - quang thông tổng các bộ đèn (lm) 

1. Xác định số bộ đèn: 

 

 Kiểm tra sai số quang thông: 

  

 Trong thực tế sai số từ - 10% đến 20 % thì chấp nhận được. 

2. Phân bố các bộ đèn dựa trên các yếu tố: 

- Phân bố cho độ rọi đồng đều và tránh chói, đặc điểm kiến trúc của đối 

tượng, phân bố đồ đạc. 

- Thỏa mãn các yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các dãy và giữa các đèn 

trong một dãy, dễ dàng vận hành và bảo trì. 

3.  Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc: 
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   1.2 Thống kê phụ tải cho tòa nhà 7 tầng Văn Cao 
 

    Thiết kế cấp điện cho tòa nhà cho tòa nhà 7 tầng Văn Cao 

Tầng hầm: Bao gồm gara ô tô, phòng máy phát điện và máy biến áp, phòng kỹ 

thuật, nhà vệ sinh. 

Tầng 1: Là khu siêu thị. 

Tầng 2-5: Đều có cấu trúc giống nhau, mỗi tầng được chia làm 7 phòng, mỗi 

phòng có diện tích 6,0 x 4=24 m
2
 và sảnh hành lang. 

Tầng 6: Gồm có phòng hội nghị 7,8 x 15,6 =120 m
2
 và 2 phòng họp số 1 

và số 2 với diện tích 4,0 x 8 = 32 m
2
. 

Tầng 7: Gồm sảnh tầng, phòng kỹ thuật thang máy, phòng kho và không gian giải 

lao. 

Các phụ tải khác: Ngoài các phụ tải trên còn có các phụ tải sau: Thang 

máy, hệ thống cứu hỏa, hệ thống âm thanh, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống 

camera quan sát, WC … 

Tòa nhà 7 tầng 193 Văn Cao có 3 thang máy mỗi thang máy có công suất 22 

kw 

Các thiết bị cao áp và hạ áp dùng loại tốt nhất trên thị trường , kinh phí 

không hạn chế 

1.2.2:Xác định công suất điện cần cấp cho tầng hầm: 

Tầng hầm gồm: 

- Garage ô tô 250m
2
: 20 bóng huỳnh quang 36W 

- Cầu thang: 01 bóng 36W 

- Thang máy: 01 bóng 18W 

- Phòng kỹ thuật điện, nước 20 m
2
: 2 bóng huỳnh quang 36W; 

- Phòng đặt máy phát và trạm biến áp: bóng huỳnh quang 36W; 

- 1 Điều hòa 18000 BTU 
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- 3 Quạt thông gió 25W 

Xác định phụ tải Gara: 

Tầng hầm sử dụng . 

* Hệ thống chiếu sáng: 

+ Gara tầng hầm sử dụng 7 bóng đèn huỳnh quang loại 2x36W do 

Điện Quang chế tạo. Công suất đặt cho chiếu sáng chung : 

                    Pcschung = 7 x 2 x 36= 0,504 kW 

+ Phòng đặt máy phát và máy biến áp: Sử dụng 2 bóng đèn huỳnh 

quang 36W. Công suất đặt cho chiếu sáng chung : 

                    Pcschung = 2 x 2 x 36= 0,144 kW 

+ Phòng kỹ thuật: Sử dụng 2 bóng đèn huỳnh quang 36W. Công suất 

đặt cho chiếu sáng chung : 

                       Pcschung = 2 x 2 x 36= 0,144 Kw 

+ Công suất quạt thông gió :  

       PQG = 2 x 25 = 0.05kw 

Công suất cần thiết cho hệ thống chiếu sáng : 

 

 PCS = 0,504+ 0,144+0,144+0.05=0,842kW 

 

                 InCS = 5,98A 

Chọn cos = 0,45,   = 1,98, Kđt=1 nên: Stt = 1,87 KVA 

 

Phụ tải ổ cắm 

Bố trí 2 ổ cắm đôi 1KW trong phòng kỹ thuật .Như vậy phụ tải tính toán là : 
 

          Ptt = kđt.1.Ptb = 0,8.1,2= 1,6 (kW) 
 

               
Itt =  5,2A 

 

 

cos= 0,8;   = 0,75; Kđt=1 nên: Stt = 2 KVA. 



 
18 

 

Công suất điều hòa làm mát: 

   Với môi trường là phòng làm việc , lấy suất điều hòa là po = 700 

BTU/m
2
. Công suất cần thiết là P = 700.20 = 14000 BTU 

Chọn 1 điều hòa loại 1 pha DAIKIN công suất 18000 BTU.Như vậy 

công suất đặt thực tế là 18000BTU: 

 

Chọn cos = 0,8 tg = 0,75; = 0,9; Ksd = 0,8; Kđt = 1 

 

Phụ tải chiếu sáng sự cố và cầu thang 

Tầng hầm gồm có: Khu gara có 2 đèn EM âm trần bóng 

halogen1x10W, 2 đèn bóng compact 18W lắp chiếu sáng cầu thang 

máy, 1 đèn EM treo trần halogen 2x10W chiếu sáng cầu thang bộ và 1 

đèn Exit treo trần 10W chỗ cổng vào ra của tầng hầm. 

PCS =2*10+2*18+1*2*10 +1*10 =0,086 kW 

Chọn cos = 0,45,   = 1,98, Kđt=1 nên: Stt = 1,36 KVA. 

 

 

         Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 1: 

Tầng 1 là khu siêu thị: 

Gồm có: 44 bộ đèn tuýp bốn bóng 36 W, 28 ổ cắm (0,5 kW và 1kW), 12 

điều hòa và 6 bóng compact 18W chiếu sáng cầu thang và WC. Cụ thể 

như sau : 

a. Phụ tải chiếu sáng 

Đối với khu vực siêu thị thì chiếu sáng có một vai trò đặc biệt 

quan trọng, nó vừa giúp khách hàng quan sát để lựa chọn sản phẩm, 
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vừa có tác dụng trang trí làm tăng tính mỹ quan bên trong. Do vậy cần 

cẩn thận trong thiết kế chiếu sáng của khu vực này, thông thƣờng 

dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng. 

Tính toán theo suất chiếu sáng trên đơn vị diện tích, đối với phụ 

tải siêu thị chọn po = 20 W/m
2
 

Khi đó công suất cần thiết là: 

PCT = po.S = 310.20 = 6,2 kW 

- Chọn sơ bộ: dùng bộ đèn 4 bóng công suất một bóng là 36W 

+ Công suất một bộ là: P1bộ = 36.4 = 144 (W) = 0,144 (kW) 

- Do các đèn làm việc đồng thời nên kđt = 1 

Pđặt = 44.0,144 = 6,34 kW 

- Phân pha: việc phân pha đảm bảo cho phụ tải các pha phân bố đối 

xứng nhau 

+ Pha A : Dùng 15 bộ (PA = 2,16 kW) 

+ Pha B :  Dùng 15 bộ (PB = 2,16 kW) 

+ Pha C : Dùng 14 bộ(PC =      2,02kW) Phụ tải tính 

toán chiếu sáng: 

Ptt = 3.max(PA,, PB, PC) = 3.2,16= 6,48 (kW) 

 

Itt= 6.48 : √3.0,38.0,8=12.3A 

b.Phụ tải ổ cắm 

Do siêu thị được phân ra làm nhiều gian hàng, có những gian 

hàng dùng nhiều công suất như điện máy, lại có gian hàng dùng ít như 

bày bán đồ may mặc, thực phẩm…nên việc phân bố công suất phải hợp 

lý. Vì vậy, ta chọn 2 loại ổ cắm để lắp đặt, cụ thể như  sau: 
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- Loại ổ cắm 1(kW) 

- Loại ổ 0,5(kW) 

Số lượng ổ cắm bố trí đều trên tường nhà với khoảng cách các ổ là 2,5m trong đó 

gian hang dùng nhiều phụ tải thường tập trung gần nhau sẽ được bố trí các ổ  1 kW 

- Số ổ cắm cần dùng là : n =(16.2+18.8)*2 : 2,5 =28 ổ 

- Chọn 14 ổ có công suất là 1kW 

- Chọn 14 ổ có công suất là 0.5kW 

Phân pha : 

Pha A gồm: 5 ổ 1 kW + 4 ổ 0,5 KW (PA = 7 kW) 

Pha B gồm: 5 ổ 1 kW + 4 ổ 0,5 KW(PA = 7 kW) 

Pha C gồm: 4 ổ 1 kW + 6 ổ 0.5 KW(PA = 7 kW)  

Như vậy, phụ tải tính toán là: 

Ptt = kđt.3.PA = 0,8.3.7= 16,8 (kW) 

 Itt=16.8:( √3*0.38*0.8)=32.1A 

c.Phụ tải điều hòa 

Với môi trƣờng là văn phòng làm việc, siêu thị, lấy suất điều hòa là po 

= 700 BTU/m
2
 

Công suất cần thiết là P = 700.310 = 217000 BTU 

Chọn 12 điều hòa loại 1 pha DAIKIN, mỗi chiếc công suất 18000 

BTU. Nhƣ vậy công suất đặt thực tế của phụ tải điều hòa là 216000 

BTU 

     Quy đổi ra đơn vị kW với kđt = 1, ta có: 

PttĐH = 5,3 x 12 = 63,6 (kW) 

                                              Indh=63.6: (0.22*0.8*12)=30.11(A) 
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d. Phụ tải chiếu sáng cầu thang và WC 

- Chiếu sáng WC và khu vực thang máy dùng 6 bóng 18W nhƣ trên. 

Do các bóng này phải đƣợc bật toàn bộ khi làm việc (kđt = 1) nên công 

suất tính toán của phụ tải này là: 

Ptt = 6.0,018 = 0,108 kW 

 

 

Itt=0,108:0.22=0.5A 

e. Phụ tải tổng tầng 1 

Phụ tải tổng hợp của 1 tầng = Phụ tải ổ cắm + Phụ tải chiếu sáng + 

Phụ tải điều hòa  + Phụ tải khu cầu thang và WC: 

 

    Ptt.tầng 1 = PCS+ POC +PĐH+PCT+VS= 6,48 + 16,8+63,6+0,108= 86,988 (kW) 

 

 
    Itt(CS+OC)=86,988 : (3.0,38.0,8) = 165.2 (A ) 

 

Hệ số đồng thời Kđt là 0,75 

Stt = 86988 * 0,75 = 65241 VA = 65,241 (KVA) 

Chọn Stt = 66 (KVA) 

 

     Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 2-5. 

        Mỗi tầng gồm 7 phòng làm việc: 
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- Xác định phụ tải phòng làm việc 16m2 

Phụ tải chiếu sáng  

- Công suất cần thiết cho chiếu sáng chung: 

P0 = 24 W/m
2
 suy ra PCS = 24. 16 =384 (W) 

Trong văn phòng, ta sử dụng các bộ đèn huỳnh quang để chiếu sáng, 

mỗi bộ gồm 2 bóng 36W. Như vậy, số bộ đèn cần thiết là: 

n = 
384 

= 5,3 làm tròn bằng 6 
36 * 2 

Công suất chiếu sáng nhà vệ sinh: Sử dụng 2 đèn ốp trần compact 

18W. Vậy công suất đặt của phụ tải chiếu sáng là: 

PCS = 6*2*0,036+2*18 = 0,468(kW) 

Do các phụ tải chiếu sáng làm việc với cƣờng độ cao nên lấy kđt = 1, 

do vậy công suất tính toán của phụ tải này chính bằng công suất đặt : 

Ptt = 0,468(kW) 

Itt = 0.468 : 0.22* 0.8=2.66(A) 

Phụ tải ổ cắm: 

Đối với khu vực văn phòng, các phụ tải dùng ổ cắm thường là: 

máy vi tính, máy photocopy, máy in, máy fax, bình đun nƣớc, máy 

hủy tài liệu,... Thƣờng thì các phụ tải này không làm việc toàn bộ cùng 

một lúc, lấy kđt = 0,8 

Chọn suất ổ cắm là po = 120W/m
2
 

Công suất đặt cần thiết: P = 120.16 = 1,92 

(kW) Chọn loại ổ cắm đôi, công suất một ổ 

là 1kW 
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Số ổ cắm cần dùng cho phòng 16 (m
2
) là: n = 2 

Công suất đặt thực tế của phụ tải ổ cắm là: Pđ = 2.1 = 2 (kW) 

Ptt =Pđ . kđt =2*0,8 = 1,6 (kW) 

Itt=1.6:0.22*0,8=9,1(A) 

Phụ tải điều hoà văn phòng 

Với môi trƣờng là văn phòng làm việc, lấy suất điều hòa là po= 

700 BTU/m
2
 

Công suất cần thiết là P = 700.16 = 11200 BTU 

Chọn 1 điều hòa loại 1 pha DAIKIN, mỗi chiếc công suất 

12000 BTU. Quy đổi ra đơn vị kW với kđt = 1, ta có: 

PttĐH = 3,52*1=3,52 (kW) 

 

Indh=3.52: ( 0.22*0.8* 2 ) =10A 

Phụ tải chiếu sáng hành lang 

Chiếu sáng WC và khu vực thang máy dùng phụ tải 

nhƣ sau: 2 đèn EM âm trần 10W 

1 đèn Exit treo trần 10W 

1 đèn EM treo trần Halogen 

2x10W 10 đèn tuýp đôi 

2x36W âm trần 

Do các bóng này phải đƣợc bật toàn bộ khi làm việc (kđt = 1) nên công 

suất tính toán của phụ tải này là: 

       Ptt = 2*10+1*10+1*2*10+10*2*36 = 0,77 kW 

        Itt  =0,77:0,22=3.5A 

Tổng hợp: 

Công suất tính toán tổng hợp của các phụ tải chiếu sáng, ổ cắm và điều hòa  

       Ptt= 7*(0,468+1,6+3,52)+0,77 = 39,886 (kW) 
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Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 6: 

- Không gian hội thảo tổng diện tích 120m
2
: 20 bộ bóng huỳnh quang 

4x36W. 

- Không gian họp diện tích 32m
2
: 6 bộ bóng huỳnh quang 4x36W. 

- Không gian nhà vệ sinh: sử dụng 5 bóng compact 18W. 

- Không gian hành lang: 

2 Đèn EM âm trần  10W 

1 đèn exit treo trần 10W 

1 đèn EM treo trần halogen 2x10W 

10 bộ bóng huỳnh quang 2x36W 

Xác định phụ tải phòng hội thảo 120 m
2
 

Phụ tải chiếu sáng 

Công suất cần thiết cho chiếu sáng chung: 

P0 = 24 W/m
2
 suy ra PCS = 24. 120 =2880 (W) 

Trong văn phòng, ta sử dụng các bộ đèn huỳnh quang để chiếu sáng, 

mỗi bộ gồm 4 bóng 36W. Như vậy, số bộ đèn cần thiết là: 

       N=2880: ( 36*4)=20 bộ 
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Công suất chiếu sáng nhà vệ sinh: Sử dụng 5 đèn ốp trần compact 

18W. Vậy công suất đặt của phụ tải chiếu sáng là: 

PCS = 20*4*0,036+5*0,018 = 2,97(kW) 

Do các phụ tải chiếu sáng làm việc với cƣờng độ cao nên lấy kđt = 1, 

do vậy công suất tính toán của phụ tải này chính bằng công suất đặt 

Ptt = 2,97(kW) 

It=2,97 : (0.22*0.8) = 16,88A 

        Phụ tải ổ cắm: 

Đối với khu vực văn phòng, các phụ tải dùng ổ cắm là các 

thường là: máy vi tính, loa đài,... Thường thì các phụ tải này không 

làm việc toàn bộ cùng một lúc, lấy kđt = 0.8 

Chọn suất ổ cắm là po = 110W/m
2
 

Công suất đặt cần thiết: P = 110.120 = 13200 (W)=13,2 

(kW) Chọn loại ổ cắm đôi, công suất một ổ là 1kW 

Số ổ cắm cần dùng cho phòng 120 (m
2
) là: n = 14 

Công suất đặt thực tế của phụ tải ổ cắm là: Pđ = 14.1 = 14 (kW) 

Ptt =Pđ . kđt =14*0,8 = 11,2 (kW) 

         Itt=11,2: (0,22*0,8) =63,64A 

    Phụ tải điều hoà phòng hội thảo 

Với môi trƣờng là văn phòng làm việc, lấy suất điều hòa là po 

= 800 BTU/m
2
 

Công suất cần thiết là P = 800.120 = 96000 BTU 

Chọn điều hòa âm trần 1 pha DAIKIN, mỗi chiếc công suất 18000BTU. Số máy 

điều hòa: 
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  N = 96000 : 18000=5.3 

Vậy ta chọn 6 chiếc điều hòa âm trần 18000BTU 

Quy đổi ra đơn vị kW với kđt = 1, ta có: 

PttĐH = 5,3*6=31,8 (kW) 

Inđh=31.8: (0,22*0.8*6 ) = 30,1 A 

Xác định phụ tải phòng họp 32 m
2
 

Phụ tải chiếu sáng 

Công suất cần thiết cho chiếu sáng chung: 

P0 = 24 W/m
2
 suy ra PCS = 24. 32 =768 (W) 

Trong văn phòng, ta sử dụng các bộ đèn huỳnh quang để chiếu sáng, 

mỗi bộ gồm 4 bóng 36W. Như vậy, số bộ đèn cần thiết là: 

n = 
768 

= 5,3 bộ. Ta chọn 6 bộ đèn. 
36 * 4 

Vậy công suất đặt của phụ tải chiếu sáng là: 

PCS = 6*4*0,036 = 0,864(kW) 

Do các phụ tải chiếu sáng làm việc với cường độ cao nên lấy kđt = 1, 

do vậy công suất tính toán của phụ tải này chính bằng công suất đặt 

    Ptt = 0,864(kW) 

         Itt=0,864: ( 0,22 * 0,8 ) = 4.9 A 

Phụ tải ổ cắm : 

Chọn suất ổ cắm là po = 110W/m
2
, kđt = 0,8 

Công suất đặt cần thiết: P = 110.32 = 3520 (W)=3,52  
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Chọn loại ổ cắm đôi, công suất một ổ là 1kW 

Số ổ cắm cần dùng cho phòng 120 (m
2
) là: n = 4 

Công suất đặt thực tế của phụ tải ổ cắm là: Pđ = 4.1 = 4 (kW) 

Ptt =Pđ . kđt =4*0,8 = 3,2 (kW) 

Itt =3,2:( 0,22 *0,8) = 18,2A 

Phụ tải điều hoà phòng họp 

Với môi trường là văn phòng làm việc, lấy suất điều hòa là po = 

700 BTU/m
2
 

Công suất cần thiết là P = 700.32 = 22400 BTU 

Chọn điều hòa treo tƣờng 1 pha DAIKIN, mỗi chiếc công suất 

18000BTU. 

Số máy điều hòa: 

n = 
22400 

= 1,9. 
12000 

 

Vậy ta chọn 2 chiếc điều hòa tro tường 

12000BTU. Quy đổi ra đơn vị kW với 

kđt = 1, ta có: 

PttĐH = 5,58*2=11,16 (kW) 

Inđh  = 11,16 : ( 0,22 * 0,8 * 2 ) 

Phụ tải chiếu sáng hành lang 

Chiếu sáng WC và khu vực thang máy dùng phụ tải 

nhƣ sau: 2 đèn EM âm trần 10W 

1 đèn Exit treo trần 10W 

1 đèn EM treo trần Halogen 

2x10W 9 đèn tuýp đôi 

2x36W âm trần 
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Do các bóng này phải được bật toàn bộ khi làm việc (kđt = 1) nên công 

suất tính toán của phụ tải này là: 

Ptt = 2*10+1*10+1*2*10+9*2*36 = 0,97 kW 

 

Itt = 0,97 :  0,22 =4.4 A 

 

Tổng hợp : 

Công suất tính toán tổng hợp của các phụ tải chiếu sáng, ổ cắm và điều hòa 

P 1Pha = (2,97+11,2+31,8)+2*(0,864+3,2+11,16)+0,97 = 77,4 (kW) 

Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 7 

Tầng 7 gồm phòng kỹ thuật thang máy, phòng kho và không gian giải lao. 

4 Đèn huỳnh quang 2x36W chiếu sáng phòng kho và phòng kỹ thuật 

thang máy. 

1 Đèn ốp trần Compact 20W chiếu sáng ngoài cửa thang máy 

2 Ổ cắm đôi 500W ở phòng giặt + 3 ổ cắm đôi 500W ở phòng kỹ 

thuật thang máy. 

1 đèn EM halogen 2x10W 

Vậy tổng công suất tầng 7 : 

Ptt= 4*2*36+ 1*20+5*500+1*2*10= 2800 W=2,8 KW 
 

Itt( CS+ OC ) = 2,8 : ( 0,22 * 0,8 ) = 9,2 A 

 

 

 



 
29 

 

Xác định công suất điện cần cấp cho phụ tải bơm 

Hệ thống bơm gồm: 

- 2 Máy bơm nước sinh hoạt 

- 2 Máy bơm tăng áp 

- 2 Máy bơm nứớc thải 

-2 Máy bơm chữa cháy 

-2 Bơm bù chưa cháy 

Xác định phụ tải máy bơm nước cấp và nứớc thải: 

+ Có 2 máy bơm nƣớc sinh hoạt, 1 máy làm việc, 1 máy dự phòng 

11 (KW), n=2 cái, cos = 0.75 tg =0.88, = 0.9, Ksd= 0.9,Kdt= 0.5 
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Dựa vào bảng tính toán trên và do hệ số đồng thời 

kđt= 0,75 Suy ra tổng công suất cho phần này là: 

Stt = 45390 * 0,75 = 22695VA = 34,5 (KVA) 
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Phụ tải của bơm chữa cháy: 

Gồm 2 máy bơm chữa cháy 15 KW, 2 máy bơm bù áp 4KW. 

= 0,9; cos = 0,8;  = 0,7; Kđt= 0,5; Ksd = 0.9 

 

 

Vậy công suất tổng là: 46,2 KVA 

 

Hệ số đồng thời là kđt= 0,75; Cos tb 

= 0,8 Suy ra công suất tính toán: Stt 

= 34,7 KVA. 
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Xác định công suất điện cần cấp cho phụ tải khác 

- Tòa nhà gồm có 2 thang máy, mỗi thang máy sử dụng một 

động cơ điện không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc  

- P = 22kW; n =2 cái; cos= 0,75 

tg   =0,88, = 0,9; Ksd = 0,9; Kdt=1 

Qtt= Pttb/tn* =22*0,88 

=19,36(kvar) Stt = 29,3 (KVA). 

- Dòng điện tính toán là: 
        
         Itt=89,1A 
 
 
 

 

 



 
34 

 

Vậy công suất tổng là: 58600(VA) = 58,6 

(KVA) Hệ số đồng thời là kđt= 1. 

Suy ra công suất tính toán Stt = 58,6 (KVA). 

Tính toán phụ tải cho toàn tòa nhà 7 tầng 193 Văn Cao :  

Phụ tải tính toán ở nguồn điện bình thường: 
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Nguồn dự phòng 15% nên 

Stt = 448,2*1,2=537 KVA 

Nhƣ vậy sau khi tính toán phụ tải tính toán ở nguồn điện bình 

thừờng cho tòa nhà 7 tầng 193 Văn Cao ta tính đuợc công suất biểu 

kiến là: 

S = 537(KVA) ≈ 540(KVA) 

CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CAO ÁP HẠ ÁP CHO 

TÒA NHÀ 7 TẦNG 193 VĂN CAO 

2.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ 7 TẦNG 

Từ lộ 24kV ta hạ xuống 0,4kV thông qua TBA. Từ tủ phân phối 

trung tâm ta cấp điện cho 1 tủ phân phối trung gian. Từ tủ này sẽ cấp 

điện cho tủ điện ở các tầng và các tủ phụ tải khác. 

2.2. XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG CHO TRẠM BIẾN ÁP 

2.2.1. Tổng quan về chọn trạm biến áp. 

Trạm biến áp dùng để biến đổi điện áp từ cấp điện áp này sang 

cấp điện áp khác. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống cung 

cấp điện. 

Theo nhiệm vụ, ngƣời ta phân ra thành hai loại trạm biến áp: 

+ Trạm biến áp trung gian hay còn gọi là trạm biến áp chính: 

Trạm này nhận điện từ hệ thống 35 220kV, biến thành  các cấp  điện  

áp 15kV,10kV, hay 6kV; cá biệt có khi xuống 0.4 kV. 

+ Trạm biến áp phân xưởng: Trạm này nhận điện từ trạm biến áp trung 
gian và biến đổi thành các cấp điện áp thích hợp phục vụ cho phụ tải của các 

nhà máy, phân xưởng, hay các hộ tiêu thụ. Phía sơ cấp thường là các cấp 

điện áp: 6kV, 10kV, 15kV,24kV. Còn phía thứ cấp thường có các cấp điện 
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áp: 380/220V, 220/127V, hoặc 660V. Về phương diện cấu trúc, người ta 

chia ra trạm trong nhà và trạm ngoài trời. 

+ Trạm BA ngoài trời: ở trạm này các thiết bị phía điện áp cao đều đặt ở 

ngoài trời, còn phần phân phối điện áp thấp thì đặt trong nhà hoặc trong các 

tủ sắt chế tạo sẵn chuyên dùng để phân phối cho phía hạ thế. Các trạm biến 

áp có công suất nhỏ ( 300 kVA) được đặt trên trụ, còn trạm có công suất lớn 

thì đƣợc đặt trên nền bê tông hoặc nền gỗ. Việc xây dựng trạm ngoài trời sẽ 

tiết kiệm chi phí so với trạm trong nhà. 

Trạm BA trong nhà: ở trạm này thì tất cả các thiết bị điện đều được đặt 

trong nhà. 

Chọn vị trí, số lượng và công suất trạm biến áp. Nhìn chung vị trí 

của trạm biến áp cần thỏa mãn các yêu cầu sau: 

- Gần trung tâm phụ tải, thuận tiện cho nguồn cung cấp điện đến. 

- Thuận tiện cho vận hành, quản lý. 

- Tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí vận hành,v.v… 

Tuy nhiên, vị trí đƣợc chọn lựa cuối cùng còn phụ thuộc vào các 

điều kiện khác như: Đảm bảo không gian không cản trở đến các hoạt 

động khác, tính mỹ quan, v.v… Trong đồ án này ta sẽ đặt trong tầng 

hầm vì yêu cầu về mặt bằng. 

Chọn cấp điện áp: Do tòa nhà đƣợc cấp điện từ đường dây 24kV, 

và phụ tải của tòa nhà chỉ sử dụng điện áp 220V và 380V. Cho nên ta 

sẽ lắp đặt trạm biến áp hạ áp 24/0,4kV để đưa điện vào cung cấp cho 

phụ tải của tòa nhà. 

Chọn số lượng và công suất MBA. 

Về việc chọn số lượng MBA, thường có các phương án: 1 MBA, 

2 MBA, 3 MBA. 
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- Phương án 1 MBA: Đối với các hộ tiêu thụ loại 2 và loại 3, ta 

có thể chọn phuơng án chỉ sử dụng  1 MBA. Phƣơng án này có  điểm 

là  chi  phí thấp, vận hành đơn giản, nhưng độ tin cậy cung cấp điện 

không cao. 

- Phương án 2 MBA: Phương án này có ưu điểm là độ tin cậy 

cung cấp điện cao nhưng chi phí khá cao nên thường chỉ sử dụng cho 

những hộ tiêu thụ có công suất lớn hoặc quan trọng. 

- Phương án 3 MBA: Độ tin cậy cấp điện rất cao nhưng chi phí 

cũng rất lớn nên ít đƣợc sử dụng, thường chỉ sử dụng cho những hộ 

tiêu thụ dạng đặc biệt quan trọng. 

Do vậy, tuỳ theo mức độ quan trọng của hộ tiêu thụ, cũng như 

các tiêu chí kinh tế mà ta chọn phương án cho thích hợp. 

Do đây là tòa nhà văn phòng cao cấp, ta có thể quy vào hộ tiêu 

thụ loại 1 yêu cầu cấp điện liên tục nên ta chọn phƣơng án sử dụng 1 

máy biến áp. Phương án này có ƣu điểm là chi phí thấp nên thường 

chỉ sử dụng cho những hộ tiêu thụ có công suất trung bình. 

Khi chọn máy biến áp ta chọn theo công thức sau: Với trạm 1 

máy biến áp : 

Trong đó 1,4 là hệ số phụ tải trong thời hạn quá tải 5 ngày, mỗi 

ngày không quá 6h. 

Sdm là công suất định mức của máy biến áp (KVA). 

Stt là công suất tính toán toàn phần của phụ tải (KVA). 

Thông thƣờng công suất của máy biến áp được chế tạo tương 

ứng với nhiệt độ môi trƣờng nhất định do nước sản xuất nghi trên lý 

lịch máy, vì  sử dụng biến áp sản xuất ở nước ngoài có nhiệt độ môi 

trường khác với ở việt nam thì ta phải hiệu chỉnh công suất định mức 
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của máy biến áp 

Theo tính toán trên có: 

Stt= 540 (KVA) 

Ta chọn 1 máy biến áp (MBA) 

      

 

 

 

Máy biến áp được đặt trong tầng hầm do yêu cầu về mặt bằng. 

Để có thể mở rộng phụ tải trong tương lai, ta chọn máy biến áp như sau: 

Ta chọn 1 máy biến áp ba pha hai dây quấn do công ty thiết bị   

0 với 

các thông số như sau: 
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Chọn nguồn dự phòng : 

Để đảm bảo tính liên tục cung cấp điện, ta chọn máy phát dự 

phòng. Trong trường hợp sự cố mất điện máy này sẽ vận hành để cung 

cấp cho các phụ tải như ta đã chọn ở trên. 
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TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ PHÍA CAO 

ÁP 

Sơ đồ nguyên lý : 

Theo quan điểm kỹ thuật thì việc nối giữa MBA với đường dây 

cung cấp điện thông qua dao cách ly và máy cắt điện có thể áp dụng 

trong tất cả các trường hợp. Song trên thực tế máy cắt điện tương đối 

đắt tiền và phức tạp khi bố trí ở trạm. Thêm vào đó, khi sử dụng cần 

phải tính toán ổn định nhiệt và ổn định động trong khi ngắn mạch 

Tính chọn thiết bị phía cao áp: 

Chọn cáp đồng 3 lõi 24KV, cách điện XLPE, đai thép, vỏ PVC 

do hãng FURUKAWA chế tạo. Tiết diện tối thiểu 35mm
2
 - 

PVC(3.70), Icp=170A. 

      Chọn dao cách ly 22 KV : 

Nhiệm vụ chủ yếu của dao cách ly là tạo ra một khoảng hở cách 

điện đƣợc trông thấy giữa bộ phận đang mang dòng điện và bộ phận 

cắt điện nhằm mục đích đảm bảo an toàn và khiến cho nhân viên sửa 

chữa thiết bị an tâm khi làm việc. Do vậy ở những nơi cần sửa chữa 

luôn ta nên đặt thêm dao cách ly ngoài các thiết bị đóng cắt khác. 

Dao cách ly đƣợc chọn theo điện áp định mức, dòng điện định 

mức và kiểm tra theo điều kiện ổn định nhiệt và ổn định động khi ngắn 

mạch. 

Điều kiện chọn và kiểm tra dao cách ly: 

- Điều kiện chọn và kiểm tra dao cách ly: 

- Điện áp định mức : UdmDCl ≥ Udmmax 

- Dòng điện định mức : IđmDCl ≥ Ilcmax 

- Kiểm tra ổn định động : Id.dmDCl ≥ ixk 
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Chọn dao cách ly 3DC do Siemens chế tạo tra bảng 2.35[ 

trang 129,3] có thông số sau: 

 

 

Chọn cầu chì cao áp 22 KV  

- Dòng điện làm việc cưỡng bức phía 22kV là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

 

 Chọn chống sét van : 

Nhiệm vụ của chống sét van là chống sét đánh từ ngoài đƣờng dây 

trên không truyền vào trạm biến áp và trạm phân phối. Chống sét van 

được làm bằng điện trở phi tuyến. Với điện áp định mức của lưới điện, 

điện trở của chống sét van có trị số lớn vô cùng không cho dòng điện 

đi qua, khi có điện áp sét điện trở giảm tới không, chống sét van tháo 

dòng sét xuống đất. 

Điều kiện để chọn chống sét van UđmCSV UdmLĐ 

Tra bảng PL6.8 (414-[2]) chọn van chống sét do hãng Cooper Mỹ chế 

tạo có 

số hiệu : AZLP501B24 ; U đm = 24kv 

Chọn thanh cái cao áp 22kv của trạm biến áp : 

Thanh dẫn đƣợc chọn theo điều kiện phát nóng 

Dòng điện lớn nhất chạy qua thanh dẫn : 

    Ilvmax =14,2(A)  

    Kích thước : 25x3 (mm
2
) 

Tiết diện một thanh : 75 (mm
2
) 

Dòng điện cho phép: Icp=340 (A) 

Chọn máy biến điện áp đo lường đặt ở thanh cái 22KV. 

Máy biến điện áp đo lường được chọn theo các điều kiện sau:  
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Công suất SđmBU > Stt 

Cấp chính xác. 

Chọn máy biến điện áp cho mạng 22KV tra bảng 3.19[trang 

274] ta chọn được máy biến điện áp có thông số ở bảng sau : 

 

 

Chọn máy biến dòng đặt ở thanh cái 22KV. 

Máy biến dòng cho mạng cao áp 22KV chọn theo các điều kiện sau: 

Điện áp định mức của cuộn sơ cấp: UđmCT ≥UđmLĐ 

 Công suất : IđmCt ≥ Ilvmang 

Kiểm tra ổn định động , kiểm tra ổn định nhiệt: 

Dây dẫn từ máy biến dòng đến tới các đồng hồ rất ngắn, phụ tải rất nhỏ, 

để đảm bảo chính xác cho đồng hồ đo đếm ta chọn dây đồng 2,5 mm
2
 

cũng không nhất thiết phải kiểm tra ổn định nhiệt. 

Máy biến dòng điện 22KV: theo điều kiện trên ta chọn máy đo Siemems chế tạo có 

các thông số kỹ thuật sau: 
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Như vậy, các thiết bị ta chọn ở trên là phù hợp và thỏa mãn các điều kiện về kỹ 

thuật cũng như kinh tế. 

TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN DÂY DẪN TỪ TRẠM BIẾN ÁP 

ĐẾN CÁC TỦ PHÂN PHỐI HẠ TỔNG 

Chọn dây dẫn cũng là một công việc khá quan trọng, vì dây dẫn 

chọn không phù hợp, tức không thoả mãn các yêu cầu về kỹ thuật thì 

có thể dẫn đến các sự cố như chập mạch do dây dẫn bị phát nóng quá 

mức dẫn đến hư hỏng cách điện. Từ đó làm giảm độ tin cậy cung cấp 

điện và có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh việc thoã 

mãn các yêu cầu về kỹ thuật thì việc chọn lựa dây dẫn cũng cần phải 

thoã mãn các yêu cầu kinh tế. 

Cáp dùng trong mạng điện cao áp và thấp áp có nhiều loại, thường 

gặp là cáp đồng, cáp nhôm, cáp một lõi, hai lõi, ba hay bốn lõi, cách 

điện bằng dầu, cao su, hoặc nhựa tổng hợp. Ở cấp điện áp từ 110kV 

đến 220kV, cáp thƣờng đƣợc cách điện bằng dầu hay khí. Cáp có điện 

áp dưới 10kV thƣờng đƣợc chế tạo theo kiểu ba pha bọc chung một vỏ 

chì, cáp có điện áp trên 10kV thƣờng được bọc riêng lẻ từng pha. Cáp 

có điện áp từ 1000(V) trở xuống thường được cách điện bằng giấy tẩm 

dầu, cao su hoặc nhựa tổng hợp. 

Dây dẫn ngoài trời thƣờng là loại dây trần một sợi, nhiều sợi, 

hoặc dây rỗng ruột. Dây dẫn đặt trong nhà thường được bọc cách điện 

bằng cao su hoặc nhựa. Một số trường hợp ở trong nhà có  thể  dùng  

dây  trần  hoặc thanh dẫn nhƣng phải treo trên sứ cách điện. 

Tùy theo những yêu cầu về cách điện, đảm bảo độ bền cơ, điều 

kiện lắp đặt cũng như chi phí để ta lựa chọn dây dẫn mà nó đáp ứng 

được yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và kinh tế. 
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Trong mạng điện chung cư, dây dẫn và cáp thường được chọn 

theo  hai  điều kiện sau: 

- Chọn theo điều kiện phát nóng cho phép. 

-Chọn theo điều kiện tổn thất điện áp 

cho phép. 

- Xác định tiết diện dây theo độ sụt áp. 

 

- Xác định tiết diện dây theo điều kiện phát nóng và độ bền cơ. 

Các thiết bị điện ở mạng điện hạ áp như áptômát, công tắc tơ, cầu 

dao, cầu chì…được lựa chọn theo điều kiện điện áp, dòng điện và kiểu 

loại làm việc. 

Trước tiên ta sẽ phải phân lại khu vực phụ tải của nhà máy cho phù hợp 

để thuận tiện cho việc lắp đặt tủ phân phối. Từ trạm biến áp của tòa nhà 

ta đi dây cáp từ máy biến áp TR đến tủ phân phối hạ áp tổng MBS 

Tính toán chọn dây cho tòa nhà 7 tầng 193 Văn Cao 

Từ máy biến áp vào tủ điện chính MBS  

 

 

 

 

 

 


